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MÊY ý KIÕN  
VÒ CHñ TR¦¥NG HéI NHËP KINH TÕ QUèC TÕ  

CñA §¶NG Vµ NHµ N¦íC 
TS Phạm Văn Khánh* 

Đặt vấn đề 

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, thực hành đường lối đối ngoại hoà 
bình, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu ra từ khi thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong quá 
trình lãnh đạo công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối mở cửa 
kinh tế, chuyển nền kinh tế sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Có 
thể nói, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Thực hiện 
chủ trương này, sau 20 năm Đổi mới, nền kinh tế nước ta đã hội nhập sâu và toàn 
diện vào nền kinh tế thế giới. Tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở, Văn kiện Đại 
hội X của Đảng nêu rõ: “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ 
trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và 
đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ 
lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất. Phát huy vai trò chủ thể và tính năng động 
của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. 
Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới và 
thương hiệu mới”.  

Từ khi Việt Nam chính thức là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) đã đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Bài viết nhằm nghiên 
cứu và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng 
sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở đó phân tích thực trạng quá 
trình hội nhập của nền kinh tế nước ta trong công cuộc Đổi mới và đề xuất một số 
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giải pháp góp phần nâng cao nhận thức lý luận, đẩy mạnh tuyên truyền đường 
lối, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế. 

Nội dung nghiên cứu bài viết gồm: 

- Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế; 

- Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế trong quá trình Đổi mới; 

- Một số giải pháp tạo ra những điều kiện để hội nhập và hợp tác quốc tế 
hiệu quả. 

Nội dung và kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm tài liệu tham khảo 
giúp xây dựng chính sách, luật pháp, tuyên truyền về đường lối, chính sách hội 
nhập kinh tế và gợi mở các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế cùng các doanh nghiệp để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. 

1. Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế 

Trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu, bốn 
biển, sống và hoạt động trong phong trào giải phóng dân tộc và công nhân quốc 
tế, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, qua trải nghiệm thực tiễn đấu tranh cách 
mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt nền móng xây dựng tình 
hữu ái giữa phong trào cách mạng và công nhân quốc tế, các dân tộc với Đảng 
cộng sản, đất nước, nhân dân Việt Nam. Về nước năm 1941, trực tiếp lãnh đạo 
cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 
trương thực hành đường lối đối ngoại hoà bình, hữu nghị và hội nhập với thế giới 
để bảo vệ chủ quyền quốc gia, kiến thiết nước nhà. 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, xuất phát từ nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, công nghệ, kỹ thuật kém phát triển, bị kiệt quệ vì bóc lột của chủ 
nghĩa đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương để Việt Nam mở rộng quan hệ 
với các nước để học tập, tiếp thu kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 
Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 1/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đề nghị: “Nhân danh Hội Văn hoá Việt Nam, tôi xin được bày tỏ nguyện 
vọng của Hội được gửi một phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ 
với ý định một mặt thiết lập những mối quan hệ văn hoá thân thiết với thanh niên 
Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật nông nghiệp 
cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác(1).  

Quan điểm nổi bật trong hội nhập và hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, 
thể hiện tư tưởng hoà bình, hữu nghị, cùng có lợi. Một lần trả lời các nhà báo, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói: Có thể rằng, chúng ta hoan nghênh những người Pháp 
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muốn đem tư bản vào xứ ta khai thác những nguồn nguyên liệu chưa có ai khai 
thác. Có thể rằng: chúng ta sẽ mời những nhà chuyên môn Pháp, cũng như Mỹ, 
Nga hay Tàu, đến đây giúp việc cho chúng ta trong cuộc kiến thiết quốc gia. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong điều kiện đất nước còn nghèo thì hội nhập, hợp tác 
quốc tế, sự giúp đỡ của các nước là một nguồn vốn quý cũng như thêm vốn cho ta. 
Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của 
ta. Người không bao giờ nhầm lẫn giữa những giá trị văn minh của nhân loại với 
những xấu xa của chủ nghĩa tư bản thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rõ 
rằng, mọi thành tựu của khoa học kỹ thuật, mọi nguồn lực kinh tế, văn hoá đã 
được tạo ra đều là tài sản chung của văn minh nhân loại. Do đó, nước ta phải tích 
cực hội nhập thông qua các hình thức hợp tác quốc tế để khai thác tốt nhất mọi giá 
trị nguồn lực của nhân loại, nhằm làm giàu và tăng cường sức mạnh cho dân tộc, 
giữ vững quyền độc lập tự do, mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Ngay đối với 
nước Pháp đã từng xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu rõ lập 
trường: Cố gắng lập lại mối quan hệ kinh tế và văn hoá trên nguyên tắc bình đẳng 
và hai bên cùng có lợi. Chúng ta đoàn kết với nhân dân Pháp và nhân dân yêu 
chuộng hoà bình thế giới. 

Từ địa vị một nước thuộc địa mới giành độc lập, lại nghèo, trong hội nhập, 
hợp tác với các nước, bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều điều bất lợi. Do vậy, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đòi hỏi hợp tác, quan hệ quốc tế phải trên cơ sở thật thà và cùng có lợi, 
chống lại mọi thủ đoạn để dẫn tới sự can thiệp và thôn tính lẫn nhau. Người 
khẳng định: Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với công dân Pháp. Những 
người Pháp tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà 
cộng tác với Việt Nam sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em 
bè bạn. Song nhân dân Việt Nam kiên quyết cự tuyệt những người Pháp quân 
phiệt. Trong quan hệ hợp tác với các nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm mọi cách để 
ngăn chặn những tác động xấu, những hành động lợi dụng hợp tác vi phạm độc 
lập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Người nói: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà sẵn sàng đặt quan hệ thân thiện hợp tác với bất kỳ một nước nào trên nguyên 
tắc tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
nội trị của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hoà bình. Chúng tôi tin chắc 
rằng sự hợp tác đó sẽ có lợi cho cả đôi bên và có lợi cho công cuộc hoà bình toàn 
thế giới”(2). 

Quan điểm tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thể hiện rõ trong thư của Người gửi cho Liên hợp quốc tháng 12/1946: “Đối với 
các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp 
tác trong mọi lĩnh vực: a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu 
tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ 
của mình. b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá 
giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. c) Nước Việt Nam chấp 
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nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên 
hợp quốc… Trong cuộc đấu tranh vì những quyền thiêng liêng của mình, nhân 
dân Việt Nam có một niềm tin sâu sắc rằng họ cũng chiến đấu cho một sự 
nghiệp chung: Đó là sự khai thác tốt đẹp những nguồn lợi kinh tế và mọi tổ 
chức có hiệu quả cho an ninh ở Viễn Đông”(3). 

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, phát triển kinh tế tri thức, quá trình đổi 
mới ở nước ta càng đi vào chiều sâu, hội nhập và hợp tác quốc tế có vai trò to lớn 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về hội nhập, hợp tác quốc tế thật sự là kim chỉ nam để dân tộc ta vượt 
lên sớm thoát khỏi đói nghèo, thực hiện dân giàu, nước mạnh. 

2. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế trong quá trình Đổi mới 

Từ cuối thế kỷ XX, toàn cầu hoá kinh tế phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả bề 
rộng và chiều sâu, ảnh hưởng sâu sắc tới chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội các 
quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Quá trình toàn cầu hoá trong vòng hai 
thập kỷ qua cho thấy các nước phát triển đều ở thế chủ động. Các nước đang phát 
triển ở vào vị thế bị động, đi sau, thậm chí có những nước bị gạt ra ngoài lề của 
toàn cầu hoá. Đối với những nước kinh tế chậm và đang phát triển, trong quá 
trình hội nhập vào toàn cầu hoá, nếu không nắm bắt được những thuận lợi, cơ hội 
do toàn cầu hoá tạo ra để phát triển thì kinh tế ngày càng tụt lại xa hơn, bị lệ thuộc 
về kinh tế, về vốn, công nghệ, thị trường, trở thành nơi bị khai thác, bóc lột về tài 
nguyên, sức lao động, là thị trường tiêu thụ hàng hoá, nơi “mua đắt” các thiết bị, 
công nghệ lạc hậu đã bị thải loại và môi trường bị ô nhiễm, huỷ hoại. 

Việt Nam là nước đang phát triển, thực hiện đổi mới, nền kinh tế nước ta 
đang chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập, tham gia toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam 
đang trong quá trình gắn kết với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới trên tất cả các 
mặt như lưu chuyển các yếu tố sản xuất, mở cửa thị trường, xuất khẩu hàng hoá, 
xuất khẩu lao động, thu hút kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản lý, các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài và đầu tư ra ngoài nước, buôn bán thương mại; tham gia vào 
sự phân công lao động quốc tế, gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực... 
đã góp phần làm thay đổi cơ cấu, chất lượng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, trong thời gian 10 năm từ 1991 - 
2000, tổng sản phẩm trong nước tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng trưởng 
bình quân mỗi năm 7,56%, đứng vào hàng các nền kinh tế trong khu vực có tốc độ 
tăng trưởng cao của thập niên 90. Các năm 2001 đến 2005 vẫn duy trì mức tăng 
trưởng xấp xỉ 7,5%. Đó cũng là kết quả của quá trình thực hiện hội nhập quốc tế 
và mở cửa thị trường trong nước với phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với 
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tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát 
triển”. 

Chúng ta tiến hành hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, mở cửa thị trường 
trong nước bằng những bước đi và việc làm theo chương trình, kế hoạch, nghĩa là 
chủ động chứ không bị động. Do đó, từng bước vượt qua thách thức, cản trở và 
phát huy được lợi thế trong hội nhập, thu được những kết quả quan trọng. 

Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu là kết quả trực tiếp của quá trình hội 
nhập. Đặc biệt, Việt Nam đã khắc phục được khủng hoảng thị trường do Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan vỡ, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng 
kinh tế, tài chính, tiền tệ khu vực châu Á. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất 
nhập khẩu bình quân mỗi năm đạt 14,3 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với thời kỳ 1981 - 
1990. Riêng năm 2000 mức lưu chuyển ngoại thương đạt gần 30 tỷ USD, gấp 6,5 
lần năm 1989. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 2,4 tỷ USD năm 1990 lên 15,1 tỷ USD 
năm 2001 và 15,6 tỷ USD năm 2002. Năm 2004 là 26,5 tỷ USD và các năm 2005 và 
2006 xuất khẩu giá trị cao hơn nhập khẩu. Năm 1990 mới có 270 đơn vị trực tiếp 
xuất khẩu do Nhà nước quản lý, năm 2000 có hơn 10.000 đơn vị tham gia xuất 
khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế. Quan hệ quốc tế có những chuyển biến, nếu 
năm 1990 Việt Nam có quan hệ buôn bán (thương mại) với hơn 50 nước và vùng 
lãnh thổ thì hiện nay đã lên tới hơn 170 nước và vùng lãnh thổ ở tất cả các châu 
lục, các khối kinh tế trên thế giới. 

Có thể thấy trong quá trình hội nhập, kinh tế đối ngoại của nước ta đã có 
bước phát triển, thể hiện rõ trên các phương diện: 

- Mức tăng trưởng khá cao (gấp 2,6 lần tốc độ tăng GDP); 

- Các thành phần kinh tế tham gia tích cực; 

- Sản phẩm công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ ngày càng cao (63,3%) và sản 
phẩm công nghiệp chế biến tăng bình quân cao nhất (34%). 

Đáng chú ý là xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có 
đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (chiếm 37%). Bên cạnh 
đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn góp phần thúc đẩy các doanh 
nghiệp trong nước phải vươn lên, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất kinh 
doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường, cạnh tranh lành mạnh, 
từng bước thực hiện hội nhập kinh tế thế giới. 

Đối với nhập khẩu, trong quá trình hội nhập, nhập khẩu của Việt Nam đã 
phục vụ tốt mục tiêu xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sản xuất, đời 
sống nhân dân, tư liệu sản xuất nhập khẩu đã góp phần đổi mới trang thiết bị kỹ 
thuật và công nghệ sản xuất, đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 
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doanh nghiệp, chất lượng hàng hoá ngày càng tốt hơn, đáp ứng thị hiếu và yêu 
cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài chiếm tới gần 20%. Đây được coi là kết quả quan trọng 
trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam với thế giới và khu vực (tương ứng 
cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài 18,6%).  

Kết quả của hội nhập và mở cửa thị trường trong thời gian qua không tách rời 
sự lãnh đạo của Đảng. Nó bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối kinh tế và 
những quyết sách quan trọng của Đảng. Với đường lối đổi mới toàn diện đất nước, 
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; với chủ trương chủ động hội nhập kinh tế thế 
giới và khu vực, mở cửa thị trường nội địa; xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, ra sức phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước đã phát huy được mọi tiềm năng, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo sự 
nghiệp đổi mới thắng lợi, chính trị ổn định là điều kiện cơ bản cho kinh tế phát 
triển. Sự tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó sự tăng trưởng của các ngành sản 
xuất quan trọng là nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp là tiền đề vật chất quyết 
định cho sự ổn định xã hội. Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống tuyệt đại đa 
số nhân dân được cải thiện và nâng cao một bước là nhân tố hàng đầu để thu hút 
đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động sau 
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan vỡ, nhất là sau sự kiện 11/9 ở Mỹ, chiến tranh ở 
Ápganixtan và Irắc, chủ nghĩa cường quyền của Mỹ hoành hành khắp thế giới, sự 
tranh chấp chủ quyền các nước trong khu vực gia tăng... Vấn đề giữ vững độc lập 
chủ quyền quốc gia, định hướng phát triển đất nước theo con đưòng đi lên chủ 
nghĩa xã hội, bảo đảm nền hoà bình bền vững để xây dựng và phát triển đất nước 
có ý nghĩa quyết định cho hội nhập kinh tế thế giới và khu vực đạt được kết quả. 

Việc thể chế hoá đường lối kinh tế của Đảng thành những chính sách của 
Nhà nước, sửa đổi Hiến pháp và xây dựng luật pháp của Nhà nước đã tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho việc gắn kết nền kinh tế Việt Nam với kinh tế thế 
giới và khu vực. Chính sách vĩ mô của Nhà nước ta về giá cả, hối đoái, thuế, ngân 
hàng, tài chính, hải quan, xoá bỏ độc quyền ngoại thương... đã góp phần kích 
thích xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế. 

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là một trong những bài học 
kinh nghiệm trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, mở cửa thị 
trường nội địa đạt hiệu quả. Xem xét, đánh giá và xây dựng chiến lược, chương 
trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực không thể bỏ qua yếu tố văn 
hoá dân tộc vì hiệu quả kinh tế của hội nhập, mở cửa thị trường không thể không 
tính đến vấn đề văn hoá dân tộc. Giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 
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trong tiến trình hội nhập có ý nghĩa vừa thúc đẩy kinh tế nội địa phát triển, vừa có 
tác dụng kích thích thu hút đầu tư nước ngoài trên một số lĩnh vực quan trọng 
như du lịch, giáo dục, đào tạo và hoạt động văn hoá. Về lâu dài, càng tiến hành 
hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, mở cửa thị trường nội địa toàn diện và sâu 
thì việc giữ vững, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam càng có vị trí, vai 
trò quan trọng trong giữ vững độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc, đồng thời 
khẳng định vị thế bản sắc của dân tộc trong quá trình toàn cầu hoá. Những năm 
qua, chúng ta có cả bài học thành công và chưa thành công trong giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc khi thực hiện mở cửa và hội nhập. Cuộc xâm lăng về 
văn hoá trong xu thế toàn cầu hoá ở không ít các quốc gia, dân tộc gợi mở cho 
chúng ta những suy nghĩ để thực hiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, mở cửa 
thị trường. Hiểm hoạ về mất bản sắc văn hoá dân tộc trong toàn cầu hoá là một thực 
tế đặt ra đối với các nước đang phát triển như Việt Nam trong khi tiến hành hội 
nhập và mở cửa. Chúng ta cần có quan điểm và phương thức ứng xử để tiếp thu 
tinh hoa văn hoá trong giao thoa văn hoá các dân tộc trên thế giới khi hội nhập để 
làm giàu, nâng cao giá trị văn hoá Việt Nam. 

3. Một số giải pháp tạo ra những điều kiện để hội nhập và hợp tác quốc tế hiệu quả 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm từ 2000 đến 2010 và tầm 
nhìn 2020 đề ra mục tiêu đưa nước ta thoát khỏi nước nghèo trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nhập kinh tế thế giới và khu vực hiệu quả 
là phải góp phần thực hiện mục tiêu và định hướng nêu trên. 

Bước sang thế kỷ XXI, trong thập niên đầu, vấn đề hội nhập kinh tế thế giới 
của Việt Nam được đánh dấu bằng hai sự kiện quan trọng: Một là Việt Nam và 
Hoa Kỳ đã ký Hiệp định Thương mại Song phương. Hai là, cuối năm 2006 tổ chức 
thành công hội nghị APEC và gia nhập WTO, theo đó Việt Nam tiếp tục mở cửa 
thị trường hàng hoá, dịch vụ, xây dựng pháp luật, xây dựng chương trình hành 
động thực hiện các cam kết, hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về 
những biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, vệ sinh dịch tễ, sở hữu trí tuệ 
liên quan đến thương mại, trị giá hải quan. Trước đó, năm 2003 là năm đầu tiên 
thực hiện các quy định của Hiệp định ưu đãi thuế quan Khu vực Mậu dịch Tự do 
ASEAN (CEPT/AFTA). Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế phát triển mạnh mẽ 
và sâu rộng, cách mạng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, bùng nổ thông tin 
và tình hình chính trị thế giới có những biến động khôn lường, để hội nhập có 
hiệu quả, Việt Nam xác định phải chủ động, có bước đi phù hợp, tận dụng thời cơ 
thuận lợi, khắc phục những cản trở, khó khăn trong tiến trình mở cửa thị trường 
và hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Trên cơ sở dự báo sự phát triển của tình 
hình, xuất phát từ thực tiễn đất nước cần có và tạo ra những điều kiện cơ bản để 
tiến hành hội nhập có hiệu quả.  
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Giữ vững môi trường hoà bình, chính trị - xã hội ổn định 

Đây là điều kiện cơ bản, tiên quyết nhất cho hội nhập kinh tế thế giới và khu 
vực của nước ta thành công. Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam nhận 
định: Trong vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng 
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ 
trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất 
phức tạp ngày càng tăng. Hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, phản ánh 
đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc... Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế 
khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; xu thế này đang bị một số 
nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có 
đấu tranh. 

Thực tế chính trị kinh tế trên thế giới những năm đầu thế kỷ XXI cho thấy 
nhận định của Đại hội IX là đúng đắn. Mặc dù chủ nghĩa cường quyền, các thế lực 
đế quốc hiếu chiến gây chiến tranh ở nhiều nơi; xung đột vũ trang, khủng bố bạo 
loạn lật đổ... xảy ra ở nhiều nước, nhiều vùng nhưng hoà bình, hợp tác và phát 
triển vẫn là yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của nhiều quốc gia, dân tộc. Đối với nước ta, 
từ giữa thế kỷ XX đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ đất nước thì việc giữ gìn hoà bình lâu dài và bền vững để phát triển kinh 
tế, mới có điều kiện để hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Do có hoà bình và 
thực hiện đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển với tốc độ tăng 
trưởng hơn 7,5% năm trong các năm 1990 - 2000. Nếu trước 1990 hàng hoá khan 
hiếm, khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài thì hiện nay đã có nhiều hàng hoá 
“thừa”, phải xuất khẩu mới tiêu thụ được và thúc đẩy sản xuất trong nước. 

Cùng với điều kiện đất nước hoà bình, chính trị xã hội ổn định là điều 
kiện rất cơ bản để phát triển kinh tế trong nước, tạo môi trường thuận lợi thu 
hút đầu tư nước ngoài. Trong sự phát triển của xã hội, các mâu thuẫn trong nội 
bộ nhân dân, mâu thuẫn giữa các dân tộc, các vùng, giữa hệ thống chính trị và 
các tầng lớp nhân dân là một thực tế không thể phủ nhận. Việc giải quyết, xử lý 
những loại mâu thuẫn này không khéo, không triệt để dễ dẫn đến những xung 
đột, gây mất ổn định chính trị, trật tự xã hội. Trong bối cảnh chính trị quốc tế 
và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch cách mạng Việt 
Nam vẫn tìm cách kích động, gây bạo loạn lật đổ ở những vùng mà chúng ta sơ 
hở, yếu kém, nếu chúng ta không xử lý đúng đắn sẽ dễ gây ra những xung đột 
chính trị, xã hội làm đất nước rối loạn, không chỉ đe doạ mất chính quyền mà 
còn là vấn đề an nguy của chế độ. Khi chính trị, xã hội rối ren, kinh tế trong 
nước bị ảnh hưởng, mất khả năng cạnh tranh thì không thể hội nhập thành 
công. Do đó, hội nhập kinh tế thế giới phải bảo đảm giữ vững độc lập chủ 
quyền quốc gia, định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Đổi mới và nâng cao nhận thức toàn diện về hội nhập kinh tế và WTO 

Chủ động hội nhập kinh tế thế giới và khu vực cần được hiểu đầy đủ, toàn 
diện và sâu sắc trong điều kiện kinh tế Việt Nam còn là nước nghèo, chậm phát 
triển đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ hành chính bao cấp sang 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gia nhập các tổ chức kinh tế đa 
phương, tham gia vào sự phân công lao động quốc tế, gắn kết nền kinh tế nội địa 
với các nước trong khu vực và thế giới là một quá trình vừa hợp tác, vừa đấu 
tranh và phải thực hiện những quy định chung của các tổ chức kinh tế thế giới và 
luật định của các nước, luật pháp quốc tế. Trong quá trình hội nhập phải chấp 
nhận cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Nhận thức về cạnh tranh quốc tế hiện 
nay của các cấp, các ngành, của các doanh nghiệp, thậm chí cả ở một số cơ quan 
quản lý về hội nhập quốc tế còn chưa toàn diện và đầy đủ. Tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến về hội nhập kinh tế thế giới mới chỉ là bước đầu, chưa đều khắp và 
chưa kịp thời. Do đó, nhận thức xã hội về Hiệp định Thương mại Việt Mỹ, về Tổ 
chức Thương mại Thế giới, về các tổ chức tài chính, Ngân hàng Thế giới còn sơ 
lược. Những yêu cầu của mở cửa thị trường về thuế, các biện pháp phi thuế trong 
thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư... do chưa nhận thức kịp thời, đầy đủ nên 
để chậm trễ, mất cơ hội góp phần làm cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 
thiểu, hàng hoá của ta xuất khẩu bị thua thiệt, giảm giá trị. 

Hơn 11 năm đàm phán, ngày 7/11/2006, Việt Nam được kết nạp làm thành 
viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Gia nhập WTO đánh dấu 
bước ngoặt của Việt Nam hội nhập sâu rộng, toàn diện hơn với nền kinh tế thế 
giới. Gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới trong xu thế toàn cầu hoá kinh 
tế, cơ hội và thách thức đan xen, chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào? 

Từ khi chúng ta tiến hành đổi mới đã có nhiều cách hiểu khác nhau về hội 
nhập kinh tế quốc tế. Qua thực tế của quá trình hội nhập, kể từ khi Việt Nam tham 
gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN và ký kết Hiệp định Thương mại Song 
phương với Hoa Kỳ (BTA) và các hiệp định đa phương với các tổ chức khu vực 
ASEM, APEC, GMS, cũng như đàm phán để gia nhập WTO, chúng ta nhận thức 
ngày càng rõ hơn, hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình gắn kết nền kinh tế 
Việt Nam với nền kinh tế toàn cầu. Sự gắn kết này thể hiện ở mức lưu chuyển 
hàng hoá và các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, từ nhân lực, khoa học công 
nghệ đến phương tiện sản xuất, tiêu dùng. Nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập trở 
thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu. Điều đó cũng có nghĩa là cùng với 
mở cửa thị trường nội địa thì đồng thời phải xâm nhập sâu rộng thị trường thế 
giới. Nói một cách hình ảnh, khi chưa mở cửa thị trường thì ta “một mình một 
chợ”, còn khi hội nhập thì ta đi vào “chợ quốc tế”. Nếu biết phát huy các lợi thế so 
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sánh thì hàng hoá của ta bán ra có lãi, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng 
trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Ngược lại, không biết tận dụng thời 
cơ để vượt qua những rào cản, thách thức thì phải gánh chịu thua thiệt, phụ thuộc 
kinh tế, phát triển chậm, khó thoát khỏi cảnh nghèo. 

Tham gia WTO chúng ta có điều kiện hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu 
vực và thế giới để phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu là thống nhất nhận thức của toàn xã hội. Rằng, 
hội nhập là xu thế khách quan, Việt Nam muốn sớm thoát khỏi nước nghèo thì 
phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện lịch sử 
mới, chủ động, tích cực hội nhập như Đại hội X của Đảng đã chỉ ra là “phát huy 
vai trò chủ thể và tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Muốn chủ động, tích cực hội nhập, khi gia nhập 
WTO thì việc đầu tiên cần làm là nắm vững “luật chơi”, đó là những nội dung cơ 
bản, các quy định cơ bản của WTO, những cam kết về mở cửa thị trường, tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hoá, nhất là về giảm thuế, dỡ bỏ hàng rào phi quan thuế, 
quy tắc ứng xử, luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế... Cũng cần thấy những 
tác động, ảnh hưởng tích cực và cả những ảnh hưởng, tác động xấu của quá trình 
hội nhập đối với kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá. Bởi vì tham gia WTO thuận lợi 
và khó khăn luôn đồng hành, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau, do đó cần xác định 
một thái độ đúng, không lạc quan quá mức vào WTO thì sẽ nhanh giàu cũng như 
không bi quan, lo lắng quá, sợ thua ngay ở sân nhà. WTO là một “sân chơi” bình 
đẳng, mọi thành viên đều bình đẳng về “luật chơi”, tuỳ từng đối tác mà có “cách 
chơi” phù hợp. Sự khôn ngoan là ở chỗ tìm ra “cách chơi chung” cũng như “cách 
chơi riêng” với các đối tác để các bên đều thắng. 

Đổi mới và nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình 
gắn liền với thực tiễn tiến hành hội nhập. Xuất phát từ đặc điểm của nền kinh tế 
đang chuyển đổi cần quan tâm nâng cao nhận thức về: 

– Sản xuất ra hàng hoá là để bán, xuất khẩu ra thị trường quốc tế và khu vực; 

– Cạnh tranh tổng thể quốc gia, lợi ích quốc gia là quan trọng trong hội nhập; 

– Các doanh nghiệp (nhà nước, các thành phần kinh tế) tăng cường tìm hiểu 
nghiên cứu thị trường quốc tế, khu vực, về các định chế, quy tắc, nguyên tắc, thị 
hiếu, tập quán, các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng hàng hoá; 

– Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp các cơ quan hữu quan về hội 
nhập trao đổi thông tin, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân, 
các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; 

– Đưa nội dung hội nhập vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh 
viên các học viện, nhà trường; 
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– Có ý thức giữ gìn, nâng cao, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong hội nhập, 
mở cửa; 

– Củng cố, xây dựng bồi dưỡng tình cảm quốc tế xã hội chủ nghĩa trong hội 
nhập mở cửa và nâng cao ý thức chống “diễn biến hoà bình”, “xâm lăng kinh tế”. 

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững 

Về kinh tế, Việt Nam là nước đang phát triển, thuộc diện nước nghèo, thu 
nhập bình quân đầu người chưa vượt quá 700 USD/ năm. Dân số thuộc loại nước 
đông dân nhưng sức mua và năng lực tích luỹ cho tái đầu tư mở rộng sản xuất rất 
hạn chế. Trong khi đó, sức cạnh tranh của nền kinh tế kể cả ở thị trường nội địa 
còn yếu. Lực lượng sản xuất, nhất là trình độ kỹ thuật và công nghệ còn yếu kém. 
Năng lực và kinh nghiệm quản lý còn ở trình độ thấp, yếu kém lại tồn tại dai 
dẳng, tâm lý ỷ lại, trông chờ bao cấp, bảo hộ của Nhà nước (không chỉ các doanh 
nghiệp nhà nước mà cả nông dân, các thành phần kinh tế). Trong xu thế toàn cầu 
hoá thì cả thế giới là một thị trường, Việt Nam phải gắn kết thị trường nội địa với 
thị trường thế giới, phát triển kinh tế thị trường. Do vậy, việc mở cửa thị trường để 
các doanh nghiệp nước ngoài vào làm ăn tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các 
doanh nghiệp và sản xuất hàng hoá trong nước. Đồng thời cũng tạo những điều 
kiện mới cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, điều chỉnh cơ cấu sản xuất 
kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trước hết phải nói đến là 
các doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam là nhỏ và vừa, (cuối 
năm 2006 số lượng doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 3,61% số doanh nghiệp cả 
nước) trong điều kiện nền kinh tế ở trình độ phát triển thấp lại đang trong quá trình 
chuyển đổi cho nên năng lực cạnh tranh yếu kém. Đây là thách thức lớn nhất mà 
các doanh nghiệp trong nước cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế, chính sách 
để nâng cao sức cạnh tranh, củng cố vị thế doanh nghiệp ở thị trường nội địa. Trước 
tiên là chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cùng các thiết chế 
thực hiện phù hợp với những quy định của WTO, công khai lộ trình hội nhập, nhất 
là lộ trình về thuế, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Việc cải cách hành 
chính cần có bước đột phá, tạo ra những chuyển biến thật sự trong hệ thống chính 
trị, đặc biệt là các cơ quan công quyền, không chỉ giảm thiểu phiền hà mà là phục 
vụ nhanh, hiệu quả các doanh nghiệp phát triển. Nhà nước xây dựng, ban hành các 
chính sách lớn tạo điều kiện hội nhập ở tầm cao và chiều sâu. Chẳng hạn chính sách 
phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Hoặc chuyển quyền 
quản lý, điều hành các doanh nghiệp cho các hiệp hội ngành hàng, xây dựng các 
mối liên kết giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin, tạo điều kiện cho nhau cùng 
phát triển. 

Xuất phát từ nhu cầu thị trường và các ngành, các lĩnh vực ưu tiên phát triển, 
các doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển trên cơ sở tự xác định lợi thế và khó 
khăn của mình mà tổ chức lại sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao 
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trình độ quản trị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hoá, xây dựng 
thương hiệu và giữ chữ tín trong quan hệ kinh doanh với khách hàng. Các doanh 
nghiệp cần nắm lấy thời cơ hội nhập mới mà phát triển như tìm cách tiếp cận các 
đối tác và thị trường quốc tế, hợp tác chặt chẽ với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, vốn, 
hỗ trợ thông tin để phát huy lợi thế cạnh tranh. 

Trong tiến trình đổi mới, chúng ta đã tập trung phát triển kinh tế hướng 
mạnh sang xuất khẩu. Kết quả thu được rất to lớn, góp phần quan trọng vào tốc 
độ tăng trưởng cao của nền kinh tế hơn mười năm qua. Để hội nhập sâu, rộng hơn 
sau khi gia nhập WTO, chúng ta cần nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế về 
hàng hoá và dịch vụ. Theo đó cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu 
tư, tập trung mọi nguồn lực phát triển các ngành kinh tế có lợi thế cạnh tranh để 
hướng vào xuất khẩu như chế biến nông lâm thuỷ sản, dệt may, giày da (sử dụng 
nhiều lao động)…, khuyến khích các mặt hàng có hàm lượng công nghệ, chất xám 
cao như điện tử, tin học và chế biến thực phẩm, dược phẩm, sớm khắc phục 
những hạn chế của cơ cấu kinh tế đang trong quá trình chuyển dịch, các nguồn lực 
phân tán, chưa được sử dụng có hiệu quả, còn nhiều thất thoát, lãng phí, cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. 

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, để hội nhập thành công, Việt Nam 
phải vươn lên thoát khỏi một nước nghèo, kinh tế nội địa tăng trưởng nhanh và bền 
vững mới tạo ra điều kiện tham gia toàn cầu hoá mà không bị thua thiệt. Cùng với 
việc đẩy nhanh công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả cần đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá doanh 
nghiệp nhà nước. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển để 
phát huy khả năng cạnh tranh cho hàng hoá Việt Nam ở thị trường nội địa và khu 
vực về chất lượng và chủng loại hàng hoá. Ưu thế của kinh tế tư nhân (doanh nghiệp 
tư nhân) là không bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính rườm rà, năng động trong 
điều chỉnh mẫu mã, quy cách sản phẩm, nắm bắt nhanh chóng những cơ hội kinh 
doanh, linh hoạt mềm dẻo trong giá cả nên có điều kiện sản xuất, tiêu thụ hàng hoá ở 
thị trường nội địa và thị trường khu vực, thị trường quốc tế, kể cả các thị trường mới, 
thị trường lớn. 

Hiện nay, Việt Nam có số dân hơn 85 triệu người, trong vài thập kỷ tới con 
số sẽ là hơn một trăm triệu dân. Đây là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển 
đất nước. Nguồn lực con người Việt Nam cần được khai thác, phát huy để đẩy 
nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, bền vững, hiệu quả. Việc phát triển nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
cũng tạo ra điều kiện cho hội nhập thắng lợi. Xét trên phương diện lưu chuyển 
người lao động trên toàn cầu, với nguồn nhân lực được đào tạo, nhân lực của 
nước ta có khả năng tham gia trực tiếp vào các quá trình phân công lao động quốc 
tế ngày càng nhiều về số lượng và cao về chất lượng. 
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Xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, phù hợp các nguyên tắc của các tổ chức kinh 
tế quốc tế 

Trong quá trình Đổi mới, hệ thống chính sách của Nhà nước ta đã có thay 
đổi rất cơ bản phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế 
và hội nhập, mở cửa thị trường. Song trên thực tế hệ thống chính sách kinh tế của 
nước ta chưa đồng bộ, chưa phù hợp với những nguyên tắc của các tổ chức kinh tế 
quốc tế và khu vực. Đặc biệt là hệ thống chính sách thuế quan và phi thuế quan, 
chính sách thương mại, xuất nhập khẩu. Tuy chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2000 - 2010 đã được thông qua tại Đại hội IX và X của Đảng nhưng việc cụ 
thể hoá thành các chính sách còn chậm. Nhiều chính sách ban hành mang tính tình 
thế, chắp vá. Yêu cầu xây dựng một lộ trình cụ thể với những chính sách phù hợp 
hiện là yêu cầu bức xúc. Một số chính sách hiện nay không còn phù hợp với thực 
tiễn phát triển kinh tế của đất nước và các nguyên tắc, quy định của các tổ chức 
kinh tế khu vực và thế giới nhưng ta đã không điều chỉnh kịp thời gây cản trở, 
khó khăn, lúng túng cho các giới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chưa kể đến 
có những chính sách ban hành nhưng các quy định lại không chi tiết tạo ra sơ hở 
hoặc việc thực hiện tuỳ tiện, không thống nhất (chính sách đất đai, chính sách giá, 
chính sách xuất khẩu lao động...). Đổi mới chính sách kinh tế một cách đồng bộ và 
toàn diện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phù hợp nguyên tắc, quy chế của 
các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập kinh tế 
hiệu quả là yêu cầu bức thiết hiện nay. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hội nhập, mở 
cửa thị trường 

Từ năm 1992, sau Hiến pháp được ban hành, Nhà nước ta đã ban hành hơn 
100 luật, bộ luật; hàng trăm pháp lệnh, nghị định. Nhiều văn bản pháp quy, hướng 
dẫn các văn bản luật, bổ sung, chi tiết hoá các quy phạm pháp luật. Trong nhiệm kỳ 
Quốc hội Khoá XI đã thông qua 84 luật, bộ luật và 16 nghị quyết có chứa quy phạm 
pháp luật, 32 pháp lệnh. Tuy nhiên tính khả thi còn thấp và năng lực thi hành còn 
nhiều bất cập, yếu kém nên hiệu quả các văn bản pháp quy hạn chế. Tiến hành hội 
nhập, thực tế của quá trình tham gia AFTA, APEC, quan hệ thương mại với Liên 
minh Châu Âu (EU), Khu vực Tự do Bắc Mỹ (NAFTA); thực hiện thương mại Việt - 
Mỹ; tiến trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)..., Việt Nam gặp một 
rào cản lớn về luật pháp do hệ thống luật pháp nước ta còn nhiều khác biệt so với 
những định chế của các tổ chức kinh tế, các quốc gia nói trên. Bên cạnh đó, còn có 
những chính sách, quy chế không chỉ không phù hợp mà còn vi phạm với những 
định chế của các tổ chức, quốc gia này về xuất nhập khẩu hàng hoá, buôn bán 
thương mại (rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, 
tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, tiêu chuẩn lao động...). Tham gia toàn cầu 
hoá, tiến hành hội nhập, chúng ta phải chấp nhận hệ thống luật pháp, các định chế 
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của các tổ chức kinh tế thế giới và các quốc gia mà ta ký hiệp định thương mại song 
phương. Đó chính là những luật chơi chung được thể hiện trong những điều ước 
quốc tế rất phức tạp. Đây cũng là một thách thức lớn đối với Việt Nam vì nước ta 
đang thực hiện chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch sang cơ chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình chủ động 
hội nhập kinh tế thế giới và khu vực phải từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp 
(trước mắt cần hoàn thiện bộ luật đầu tư và luật cạnh tranh); điều chỉnh, bổ sung, xây 
dựng mới những chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước (đối với 
lĩnh vực hội nhập) để phù hợp với hệ thống luật pháp, các định chế của các tổ chức 
quốc tế, các quốc gia ta ký Hiệp định Thương mại Song phương; tạo môi trường 
pháp lý vững chắc, thông thoáng, thuận lợi cho các đơn vị, ngành kinh tế tham gia 
hội nhập; đồng thời bảo đảm giữ vững định hướng phát triển của đất nước, giữ gìn 
và phát huy, nâng cao bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trong hội nhập. 

Xây dựng, phát triển hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đồng bộ, 
tiên tiến 

Một tiêu chí quan trọng đánh giá trình độ phát triển của toàn cầu hoá kinh tế 
và hội nhập kinh tế thế giới của một quốc gia, vùng lãnh thổ là mức độ lưu 
chuyển của các yếu tố sản xuất bao gồm tài nguyên, sức lao động, kỹ thuật, hàng 
hoá và tiền vốn giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và trên toàn thế giới. Phương 
tiện, điều kiện thực hiện sự luân chuyển này là giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế, 
kỹ thuật... 

Việt Nam là nước đang phát triển, tiến hành hội nhập kinh tế thế giới và khu 
vực trong bối cảnh vừa thoát khỏi các cuộc chiến tranh ác liệt và lâu dài, do đó hệ 
thống giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật rất yếu kém. Trong khi thu nhập 
quốc dân còn thấp, điều kiện đầu tư cho tái sản xuất và tích luỹ từ nội bộ nền kinh 
tế còn ít thì yêu cầu xây dựng, phát triển hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kinh 
tế, kỹ thuật lại rất lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân và thực hiện hội nhập, mở cửa thị trường, tiếp nhận đầu tư và lưu 
chuyển các yếu tố sản xuất trong nước, khu vực và thế giới. Như vậy, để giải 
quyết mâu thuẫn này tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, trong 
thời gian đầu cần tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, trong đó 
hệ thống giao thông cần được ưu tiên xây dựng, phát triển cùng với hệ thống 
năng lượng và mạng lưới thông tin. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài 

Nguồn lực con người là yếu tố quyết định nhất để thực hiện hội nhập kinh tế 
thế giới và khu vực. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lực con người gồm 
thể lực, trí tuệ và nhân cách. Tuy nước ta được xếp vào hàng quốc gia có trình độ 
học vấn cao nhưng lại thiếu những nhà quản lý giỏi, những nhà doanh nghiệp, 
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thương nhân có tài và những người lao động tinh thông công việc. So với những 
nước phát triển, một số nước trong khu vực thì nguồn nhân lực của nước ta còn ở 
trình độ thấp kém. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, nước ta hiện có 
hơn 50 triệu người từ 15 tuổi trở lên nhưng tỷ lệ qua đào tạo nghề nghiệp và 
chuyên môn kỹ thuật rất thấp. Số người độ tuổi từ 31 trở lên chỉ có gần 8% được 
đào tạo, trong đó 2,3% là công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ; 2,8% có 
trình độ trung học chuyên nghiệp; 0,7% cao đẳng và 1,7% đại học, 0,1% có trình độ 
trên đại học (kể cả giáo viên và thầy thuốc là hai ngành tỷ lệ qua đào tạo cao nhất). 
Cơ cấu đào tạo lại bất hợp lý: Đại học và trên đại học là 1; Trung học chuyên 
nghiệp là 1,13 và công nhân kỹ thuật là 0,92 (thế giới là 1-4-10). Do đó, tình trạng 
thừa thầy, thiếu thợ trong nền kinh tế ngày càng trầm trọng. Sinh viên ra trường 
không có việc làm ngày càng nhiều, song các khu công nghiệp, các doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài lại không tuyển chọn đủ được công nhân kỹ thuật và thợ có tay 
nghề, chuyên gia và các nhà quản lý tài năng. 

Thời kỳ từ 2000 đến 2020 kinh tế nước ta trong giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế, khoa học công nghệ 
phát triển, kinh tế tri thức ngày càng có vai trò to lớn. Yêu cầu về nguồn nhân lực 
được đào tạo có chất lượng ngày càng cao là rất bức thiết vì chất lượng lao động là 
yếu tố quan trọng hàng đầu mà các doanh nghiệp quan tâm chứ không phải số 
lượng lao động tập trung khai thác trước đây. 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nước ta có thể chủ động hội nhập 
kinh tế thế giới và khu vực có hiệu quả chỉ có giải pháp vừa cơ bản, vừa cấp bách 
là phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách toàn diện, 
gắn kết giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học, công nghệ và bám sát, thậm 
chí đi trước một bước yêu cầu phát triển kinh tế đất nước. Trong đó chú trọng hai 
lĩnh vực là mở rộng đào tạo công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ và đào 
tạo đại học, trên đại học. Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng 
tạo và năng lực tự đào tạo của người học. Đổi mới chương trình đào tạo đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thiết thực, hiện đại. Cần quan tâm việc 
trang bị kiến thức tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên vì đó là những công 
cụ để có thể tiếp cận nhanh với xã hội, thế giới, tham gia vào quá trình hội nhập 
kinh tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đi vào kinh tế tri thức, hội nhập, tham 
gia toàn cầu hoá kinh tế, trong vài ba thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam phải 
xây dựng một chiến lược tổng thể quốc gia và chương trình hành động cụ thể về 
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trên cơ sở nâng cao dân trí mà 
phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, tiến hành hội nhập kinh tế thế giới. Đặc biệt cần có những 
cơ chế, chính sách để thu hút và sử dụng nhân tài người Việt và nhân tài quốc tế.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực kinh tế hội nhập 
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Quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, vụ lợi, kém ý thức kỷ 
luật, yếu về năng lực, kiến thức của hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa 
phương là những cản trở rất lớn đối với tiến trình hội nhập kinh tế của nước ta với 
khu vực và thế giới. Do đó, đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực kinh tế hội 
nhập phải đặt ra thường xuyên và làm thường xuyên, không chỉ phải có quyết 
tâm mà điều quan trọng là xây dựng bộ máy cơ chế vận hành, đội ngũ cán bộ, 
công chức. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế hội nhập cần quy định rõ ràng, minh 
bạch các thủ tục hành chính. Đặc biệt là trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý, 
trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức ở mọi cấp, mọi ngành, mọi khâu. Đơn 
giản hoá các thủ tục hành chính tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi cho kinh tế hội 
nhập. Cùng với việc xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh, nhất quán, phù hợp 
luật pháp và thông lệ quốc tế, hệ thống hành chính vận hành trôi chảy, suôn sẻ thì 
cần xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo công việc, 
tinh thông nghề nghiệp, tận tụy và trong sạch. 

Khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, gắn kết toàn diện nền kinh tế quốc gia với kinh 
tế thế giới 

Tạp chí “Nghiên cứu vấn đề quốc tế” số tháng 6/2001 của Viện nghiên cứu 
vấn đề quốc tế Trung Quốc nêu nhận xét, trong sự phát triển của toàn cầu hoá 
kinh tế, các nước phát triển thi hành chính sách buôn bán và đầu tư quốc tế ngày 
càng có xu hướng nghiêng về lợi ích của họ. Do dân số làm việc của các nước phát 
triển hàng năm sẽ giảm 1% sau năm 2010 nên dự trữ và đầu tư toàn thế giới sẽ suy 
giảm và làm sự phát triển kinh tế các nước phát triển chậm lại. Công ty Tư vấn 
Đầu tư Toàn cầu Lander cho rằng, để kinh tế toàn cầu phát triển thành công thì 
vấn đề quan trọng là tạo ra những điều kiện thuận lợi để hàng hoá, tiền vốn và lao 
động, kỹ thuật được tự do lưu chuyển xuyên quốc gia. 

Một đặc điểm lớn nữa trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế hiện nay là sự lưu 
chuyển các yếu tố sản xuất rất không đồng đều trên toàn thế giới và có xu hướng 
ngày càng gia tăng. 

Chủ động hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, một mặt nước ta mở cửa thị 
trường để thu hút vốn, kỹ thuật, kỹ năng quản lý từ bên ngoài; kết hợp với sức 
mạnh kinh tế nội địa để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiệu quả; mặt khác 
chúng ta cũng phải xuất khẩu “toàn diện” từ hàng hoá đến các yếu tố của sản 
xuất, gắn kết chặt chẽ nền kinh tế nội địa với nền kinh tế thế giới khu vực và tham 
gia vào sự phân công lao động quốc tế, gia nhập các tổ chức kinh tế đa phương. 

Ngay từ những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Nhà nước ta cần có chính sách 
khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các 
thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các chủ thể kinh tế là người Việt Nam tìm 
hiểu thị trường khu vực và thế giới, phát huy lợi thế so sánh của Việt Nam để đầu 
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tư ra nước ngoài. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, cần nghiên 
cứu những đặc điểm mới của quá trình toàn cầu hoá ở thị trường các nước trong 
khu vực và trên thế giới để có những ứng xử kịp thời, nắm được cơ hội để xuất 
khẩu hàng hoá, xuất khẩu lao động, thực hiện có hiệu quả việc gắn kết các yếu tố 
sản xuất của nền kinh tế nội địa với nền kinh tế thế giới và các tổ chức kinh tế đa 
phương. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể quốc gia của nền kinh tế, 
vì lợi ích quốc gia dân tộc không vì hội nhập, mở cửa mà lại phụ thuộc và thua thiệt. 

Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

Hiệu quả của nền kinh tế là chi phí thấp mà đạt được kết quả cao. Đối với 
nước ta, việc duy trì tốc độ tăng trưởng 7,5% năm liên tục trong thời gian thập 
niên cuối thế kỷ XX và nhiều năm sau này mới có thể đưa nước ta thoát khỏi tình 
trạng nước nghèo và thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp 
vào 2020. Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, phải phát huy 
cao độ nội lực, đồng thời kết hợp sử dụng hiệu quả ngoại lực. Nghĩa là nâng cao 
hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực, các nguồn vốn, phát huy những tiềm năng, 
lợi thế của nền kinh tế, sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế. 

Chỉ có nâng cao hiệu quả nền kinh tế mới tăng cường năng lực cạnh tranh. 
Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế khi thực hiện hội nhập và mở cửa trong điều 
kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá kinh tế thể hiện ở từng mặt hàng, các loại 
dịch vụ, mỗi doanh nghiệp và tổng thể quốc gia. Cần có những biện pháp khắc 
phục càng sớm càng tốt những yếu kém của các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ 
quan quản lý trong quá trình hội nhập làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế như mẫu mã hàng hoá đơn điệu, gian lận thương mại, chất lượng sản phẩm 
hàng hoá không đảm bảo chuẩn vệ sinh, an toàn cho người tiêu dùng, chất lượng 
lao động thấp, nhũng nhiễu, tham nhũng, chi phí đầu tư quá cao. Đặc biệt cần 
giảm chi phí cho các loại dịch vụ mà hiện nay so với các nước là quá cao. Chẳng 
hạn cước điện thoại cao gấp bảy lần Singapore, cao gấp hai lần so với Thái Lan và 
hai lần so với Trung Quốc. Về phí giữ container cao gấp ba lần Trung Quốc; cao 
hơn Thái Lan từ 20% đến 40%.... 

Hiệu quả kinh tế thấp, năng lực cạnh tranh đã yếu lại càng yếu đi sẽ dẫn đến 
“thảm bại” ngay trên thị trường nội địa, không thể hội nhập kết quả. Đây là một 
thực tế khách quan trong những năm mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế thế giới 
vừa qua. Có thể khẳng định rằng: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của 
toàn bộ nền kinh tế quốc gia là nhân tố quyết định nhất cho hội nhập kinh tế thế 
giới và khu vực thành công. 

Những điều kiện cơ bản trên đây để hội nhập kinh tế có hiệu quả vừa là 
khách quan, vừa là chủ quan. Có những điều kiện do thực tiễn quá trình phát triển 
kinh tế xã hội, chính trị thế giới và trong nước mà có, cũng có những điều kiện 
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phải do chúng ta tạo ra và kết hợp giữa cái khách quan và cái chủ quan. Đó cũng 
là biện chứng của quá trình lịch sử phát triển hội nhập nền kinh tế Việt Nam với 
kinh tế quốc tế. 

Kết luận 

Năm 2007 có hai sự kiện đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trong hội nhập 
kinh tế quốc tế và quan hệ đối ngoại: Nước ta trở thành thành viên WTO và Uỷ 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đó là kết quả của đường 
lối đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại rộng mở. Song, gia 
nhập WTO nước ta cũng gặp những khó khăn cần tiếp tục nghiên cứu, tìm 
nguyên nhân và lời giải, vì sao: 

Hàng hoá nông, hải sản xuất khẩu của Việt Nam chất lượng không đồng 
đều, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bảo đảm, thương hiệu chưa có uy tín, nguy 
cơ mất thị trường đã được dự báo? Làm gì và làm thế nào để nông dân Việt Nam 
tham gia hội nhập kinh tế quốc tế không bị thua thiệt, bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia và nâng cao mức sống người nông dân. 

Xuất khẩu lao động của nước ta chủ yếu là nhân lực trình độ thấp và nhập 
khẩu lao động là nhân lực có kỹ thuật, trình độ cao. Nhân lực chất lượng cao, 
được đào tạo và có kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn rất thiếu, không đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề như thế nào để phát triển 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập? 

Chính sách gì để gắn kết thị trường nội địa và thị trường quốc tế mà phát huy 
được nội lực của nền kinh tế, lợi thế so sánh về địa kinh tế, sản phẩm hàng hoá và 
nguồn nhân lực con người Việt Nam? Thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gia 
tăng nhưng công nhân lao động trong khu vực này lại biểu tình rộng khắp! Cần có 
những chính sách nào để xây dựng, bảo vệ, phát triển giai cấp công nhân, người lao 
động trong quá trình hội nhập và công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Những vấn đề mới và những khó khăn sau khi Việt Nam gia nhập WTO cần 
có sự nghiên cứu và phối hợp của nhiều cơ quan, nghiên cứu ban đầu này kết quả 
đạt được còn hạn chế, cần được thực tiễn kiểm nghiệm. 
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